
UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:                 /STNMT-CCBVMT

V/v hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường đối với
các dự án/cơ sở đã được UBND tỉnh cấp giấy phép

môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày         tháng 3 năm 2023

Kính gửi: ………………………………………………………………………….

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

(viết tắt Nghị định số 08); Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của

Luật Bảo vệ môi trường (viết tắt Thông tư số 02); Giấy phép môi trường đã được

UBND tỉnh cấp phép; và công văn số 759/BTNMT-MT ngày 14/02/2023 của Bộ

Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc gửi báo cáo công tác bảo vệ môi

trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Sở Tài nguyên và Môi trường

hướng dẫn các các tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thực hiện công tác

bảo vệ môi trường sau khi UBND tỉnh cấp giấy phép môi trường cụ thể như sau:

- Thực hiện đầy đủ các nội dung trong Giấy phép môi trường đã được

UBND tỉnh cấp.

- Công khai Giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của chủ cơ

sở hoặc tại trụ sở UBND cấp xã nơi thực hiện dự án; Thời điểm công khai chậm

nhất là 10 ngày sau khi được cấp giấy phép môi trường.

- Thực hiện việc phân loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt,

chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10

tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; hợp đồng với đơn vị có chức

năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

- Thực hiện quan trắc môi trường theo Giấy phép môi trường được UBND

tỉnh cấp phép và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường và gửi báo cáo về UBND

tỉnh, Sở TNMT, BQL KKT Vân Phong (đối với các dự án/cơ sở thuộc Khu kinh tế,

Khu công nghiệp); UBND cấp huyện (nơi triển khai thực hiện dự án) theo quy định

tại Khoản 5 Điều 66 Thông tư số 02. Biểu mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường

theo Mẫu số 05.A Phụ lục VI Thông tư số 02. Thời gian gửi báo cáo công tác bảo vệ

môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày

31/12/2023) trước ngày 15/01/2024. Hình thức báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Báo cáo bằng văn bản giấy, có chữ ký của người có thẩm quyền, đóng dấu của đơn

vị và bản điện tử (file.doc). Các biểu mẫu tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo phải

được đóng dấu giáp lai. Báo cáo theo hình thức này được gửi theo phương thức: gửi,

nhận trực tiếp; gửi, nhận qua dịch vụ bưu chính (Ghi chú: Báo cáo gửi về Sở Tài

nguyên và Môi trường (thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường); file.doc được gửi về

địa chỉ email: ccbvmt@khanhhoa.gov.vn).

mailto:ccbvmt@khanhhoa.gov.vn
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Ngoài các nội dung yêu cầu nêu trên; các dự án/cơ sở theo Phụ lục đính

kèm công văn này yêu cầu vận hành thử nghiệm (VHTN) công trình xử lý chất

thải sau khi được cấp giấy phép môi trường, cụ thể như sau:

- Chủ dự án/chủ cơ sở vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đồng

thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án hoặc cho từng phân kỳ đầu

tư hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập, khi đã hoàn thành các

nội dung sau:

+ Xây dựng các công trình xử lý chất thải theo giấy phép môi trường; lập

hồ sơ hoàn thành công trình xử lý chất thải theo quy định pháp luật về xây dựng

(có biên bản bàn giao nghiệm thu giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công, giám sát thi

công công trình xử lý chất thải) và có quy trình vận hành bảo đảm đáp ứng các

yêu cầu về bảo vệ môi trường (chủ dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ

sơ hoàn thành công trình xử lý chất thải);

+ Lắp đặt các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải, bụi, khí thải tự động,

liên tục (đối với trường hợp phải lắp đặt);

+ Thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình, hạng mục công

trình xử lý chất thải (theo Mẫu số 43 Phụ lục II Thông tư số 02) cho cơ quan cấp

giấy phép môi trường trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày vận hành thử nghiệm.

Trường hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo giấy phép môi

trường, thì thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm cho cơ quan cấp giấy phép

môi trường trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày vận hành thử nghiệm.

- Trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, chủ

dự án có trách nhiệm thực hiện một số nội dung sau:

+ Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để được kiểm tra, giám sát.

Trường hợp dự án thuộc đối tượng quan trắc nước thải, bụi, khí thải tự động, phải

tổ chức theo dõi, giám sát kết quả quan trắc nước thải, bụi, khí thải tự động, liên

tục có camera theo dõi và kết nối, truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường;

+ Tự thực hiện quan trắc khi đáp ứng theo hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Tài

nguyên và Môi trường hoặc phối hợp với tổ chức đủ điều kiện hoạt động dịch vụ

quan trắc môi trường để quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả của công trình xử

lý chất thải;

+ Tự chịu trách nhiệm đối với nội dung kế hoạch vận hành thử nghiệm và

toàn bộ quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải;

+ Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành

thử nghiệm công trình xử lý chất thải;

+ Tự đánh giá hoặc thuê tổ chức có đủ năng lực đánh giá hiệu quả xử lý của

công trình xử lý chất thải; tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc chất thải, phân

định chất thải và lập báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất

thải, gửi cơ quan cấp giấy phép môi trường trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết

thúc vận hành thử nghiệm; trường hợp cơ quan cấp giấy phép môi trường là Bộ

Tài nguyên và Môi trường thì gửi thêm cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
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- Trong quá trình vận hành thử nghiệm, nếu chất thải xả ra môi trường

không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường, chủ dự án/chủ cơ sở phải thực

hiện các biện pháp sau:

+ Dừng hoạt động hoặc giảm công suất của dự án để bảo đảm các công

trình xử lý chất thải hiện hữu có thể xử lý các loại chất thải phát sinh đạt quy

chuẩn kỹ thuật môi trường và giấy phép môi trường;

+ Rà soát các công trình, thiết bị xử lý chất thải, quy trình vận hành hệ

thống xử lý chất thải để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm và đưa ra giải pháp

khắc phục; cải tạo, nâng cấp, xây dựng bổ sung (nếu có) các công trình xử lý chất

thải để đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường;

+ Trường hợp gây ra sự cố môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường, phải

dừng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm và báo cáo kịp thời tới cơ quan cấp

giấy phép môi trường; chịu trách nhiệm khắc phục sự cố môi trường, bồi thường

thiệt hại và bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;

+ Lập kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải hoặc

hạng mục công trình xử lý chất thải không đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường để

vận hành lại. Trình tự, thủ tục, thời gian vận hành thử nghiệm lại công trình xử lý

chất thải được thực hiện như vận hành thử nghiệm lần đầu.

- Thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải được tính từ

thời điểm bắt đầu vận hành thử nghiệm được quy định trong giấy phép môi trường.

Trường hợp phải gia hạn quá trình vận hành thử nghiệm, chủ dự án đầu tư phải có

văn bản thông báo, nêu rõ lý do gia hạn và thời gian gia hạn không quá 06 tháng.

Đối với các dự án đầu tư có quy mô lớn, đầu tư theo từng giai đoạn, thời gian vận

hành có thể được kéo dài theo quy định của cơ quan cấp phép.

Trên đây là một số hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi các tổ

chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện. Trong quá trình triển

khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi

trường (thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường), số ĐT: 3810767 để được hướng

dẫn.

Trân trọng./.

(Đính kèm Phụ lục các dự án/cơ sở đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép môi

trường)

Nơi nhận: (VBĐT)
- Theo Phụ lục;

- UBND tỉnh (b/c);

- BQLKKT Vân Phong;

- Các Sở ban ngành;

- UBND cấp huyện/thị xã/thành phố;

- TTCNTT TN&MT (đăng tải);

-  Lưu: VT, CCBVMT, Giang.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Lan



4



5

PHỤ LỤC

 (Đính kèm công văn số ……………/STNMT-CCBVMT ngày ……. tháng 3

năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

TT
Tên Dự án/cơ

sở
Địa điểm thực hiện Chủ cơ sở

Số Quyết

định phê

duyệt

Ghi chú

1 Nhà máy nước

giải khát cao cấp

Yến Sào Khánh

Hòa

Lô TP7, TP8, TP9, TP10

đường số 1, Cụm công

nghiệp Sông Cầu, xã Sông

Cầu, huyện Khánh Vĩnh,

tỉnh Khánh Hòa

Công ty CP

Nước giải khát

Yến Sào Khánh

Hòa 

2518/GPMT

-UBND

09/9/2022

VHTN

công trình

xử lý chất

thải 

2 Doanh trại của

Hải đội dân quân

thường trực

Thôn Đầm Môn, xã Vạn

Thạnh, huyện Vạn Ninh,

tỉnh Khánh Hòa

Bộ Chỉ huy quân

sự tỉnh Khánh

Hòa

2519/GPMT

-UBND

09/9/2022

VHTN

công trình

xử lý chất

thải

3 Nâng công suất,

đầu tư dây

chuyền thiết bị

sản xuất cho Nhà

máy nước giải

khát cao cấp Yến

Sào

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ

Thanh, xã Cam Thịnh

Đông, thành phố Cam

Ranh,  tỉnh Khánh Hòa

Công ty CP

Nước giải khát

Sanest Khánh

Hòa

2520/GPMT

-UBND

09/9/2022

Đã thực

hiện

4 Nhà máy bột cá,

dầu cá dùng

trong ngành thức

ăn gia súc, gia

cầm và thức ăn

chăn nuôi trồng

thủy hải sản

Lô K4-K5, Khu công

nghiệp Suối Dầu, xã Suối

Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh

Khánh Hòa

Công ty TNHH

MTV Thiên

Quỳnh Khánh

Hòa

2521/GPMT

-UBND

09/9/2022

Đã thực

hiện 

5 Khu phức hợp

Ana Mandara

Cam Ranh (Giai

đoạn 1)

Lô D6A, Khu 2, Khu du

lịch Bắc bán đảo Cam

Ranh, xã Cam Hải Đông,

huyện Cam Lâm, tỉnh

Khánh Hòa

Công ty TNHH

Sovico Khánh

Hòa

2522/GPMT

-UBND

09/9/2022

VHTN

công trình

xử lý chất

thải

6 Nhà máy chế

biến lâm sản

Ninh Thủy

Lô CN 20-01 và CN 20-10

Khu công nghiệp Ninh

Thủy, phường Ninh Thủy,

thị xã Ninh Hòa, tỉnh

Khánh Hòa

Công ty CP Xuất

nhập khẩu Nam

Vân Phong

2568/GPMT

-UBND

16/9/2022

Đã thực

hiện
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TT
Tên Dự án/cơ

sở
Địa điểm thực hiện Chủ cơ sở

Số Quyết

định phê

duyệt

Ghi chú

7 Nhà máy Bia

Miền Trung

Thôn Như Xuân, xã Vĩnh

Phương, thành phố Nha

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Công ty Cổ phần

Hoàng Thuận

Phát

2569/GPMT

-UBND

16/9/2022

Đã thực

hiện

8 Khu du lịch cao

cấp Phát Đạt

Resort

Lô D14A-D14B, Khu 4,

Khu du lịch Bắc bán đảo

Cam Ranh, xã Cam Hải

Đông, huyện Cam Lâm,

tỉnh Khánh Hòa

Công ty Cổ phần

Đầu tư Synergy

Nha Trang

2570/GPMT

-UBND

16/9/2022

VHTN

công trình

xử lý chất

thải

9 Nhà máy chế

biến nông sản,

thủy sản và kho

lạnh Biển Sáng

Lô I10, I11, I12 - Khu

công nghiệp Suối Dầu, xã

Suối Tân, huyện Cam

Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Công ty Cổ phần

Kho lạnh Biển

Sáng 

2571/GPMT

-UBND

16/9/2022

Đã thực

hiện

10 Nhà máy chế

biến thực phẩm

Sơn Thủy tại lô

CN22-06 Khu

công nghiệp

Ninh Thủy,

phường Ninh

Thủy, thị xã

Ninh Hòa, tỉnh

Khánh Hòa

Lô CN22-06 Khu công

nghiệp Ninh Thủy,

phường Ninh Thủy, thị xã

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Công ty TNHH

Thực phẩm Sơn

Thủy

2572/GPMT

-UBND

16/9/2022

Đã thực

hiện

11 Nhà máy sản

xuất các sản

phẩm dùng cho

chăn nuôi, nông

ngư nghiệp –

Công suất

12.705 tấn/năm

Lô B5, B6 Khu công

nghiệp Suối Dầu, xã Suối

Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh

Khánh Hòa

Công ty TNHH

Long Sinh

2620/GPMT

-UBND

20/9/2022

Đã thực

hiện

12 Khu du lịch sinh

thái Thanh Vân

Xã Ninh Vân, thị xã Ninh

Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Công ty CP Du

lịch sinh thái

Thanh Vân

2714/GPMT

-UBND

29/9/2022

Đã thực

hiện

13 Khu nghiên cứu

và bảo tồn tài

nguyên di truyền

biển Đông tại

Bảo tàng Hải

dương học

Số 01 đường Cầu Đá,

phường Vĩnh Nguyên,

thành phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

Viện Hải dương

học Nha Trang

2889/GPMT

-UBND

18/10/2022

VHTN

công trình

xử lý chất

thải
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TT
Tên Dự án/cơ

sở
Địa điểm thực hiện Chủ cơ sở

Số Quyết

định phê

duyệt

Ghi chú

15 Khu đô thị mới

Nam Sông Cái

Thị trấn Diên Khánh,

huyện Diên Khánh, tỉnh

Khánh Hòa

Công ty TNHH

Minh Phát

2953/GPMT

-UBND

27/10/2022

VHTN

công trình

xử lý chất

thải

16 Trung tâm Y tế

thành phố Cam

Ranh

Phường Cam Phú, thành

phố Cam Ranh, tỉnh

Khánh Hòa

Sở Y tế 2954/GPMT

-UBND

27/10/2022

VHTN

công trình

xử lý chất

thải

17 Nhà máy chế

biến dăm gỗ xuất

khẩu Ninh Hòa

Lô CN20-02 và CN20-09,

Khu công nghiệp Ninh

Thủy, phường Ninh Thủy,

thị xã Ninh Hòa, tỉnh

Khánh Hòa

Công ty TNHH

Liên Doanh Cát

Phú Ninh Hòa

3047/GPMT

-UBND

09/11/2022

Đã thực

hiện

18 Khu du lịch Pax

Ana Dốc lết

Resort & Spa

Phường Ninh Hải và

phường Ninh Thủy, thị xã

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Công ty TNHH

Pax Ana Khánh

Hòa

3127/GPMT

-UBND

22/11/2022

VHTN

công trình

xử lý chất

thải

19 Đầu tư xây dựng

dự án hạ tầng

Cụm công

nghiệp Sông Cầu

- huyện Khánh

Vĩnh

Xã Sông Cầu, huyện

Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh

Hòa

Công ty TNHH

Nhà nước MTV

Yến Sào Khánh

Hòa

3128/GPMT

-UBND

22/11/2022

VHTN

công trình

xử lý chất

thải

20 Nhà máy sản

xuất nội thất và

nhà kho V-Star

Lô CN 1-3-1, CN 1-3-2,

CN 1-3-3, CN 1-3- 6, Cụm

công nghiệp Trảng É 1, xã

Suối Cát, huyện Cam

Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Công ty TNHH

Thương mại V-

Star

3391/GPMT

-UBND

08/12/2022

VHTN

công trình

xử lý chất

thải

21 Sao Mai Anh

Resort tại Khu B

- Khu dịch vụ, du

lịch và thể thao

Hồ Tiên

Phường Vĩnh Hòa, thành

phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

Công ty TNHH

Sao Mai Anh

3492/GPMT

-UBND

20/12/2022

VHTN

công trình

xử lý chất

thải

22 Khu nghỉ dưỡng

Alma

Lô D7A2, TT4, X6 - Khu

2, Khu du lịch Bắc bán đảo

Cam Ranh, xã Cam Hải

Đông, huyện Cam Lâm,

tỉnh Khánh Hòa

Công ty TNHH

Khu du lịch

Vịnh Thiên

Đường

3491/GPMT

-UBND

20/12/2022

VHTN

công trình

xử lý chất

thải
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Tên Dự án/cơ

sở
Địa điểm thực hiện Chủ cơ sở

Số Quyết

định phê

duyệt

Ghi chú

23 Champarama

Resort & Spa”

(Hạng mục: Hệ

thống xử lý nước

thải moule 1 có

công suất thiết

kế 430 m3/ngày

đêm thuộc Khu

C

Tại phường Vĩnh Hòa,

thành phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

Công ty CP

Vega City

380/GPMT-

UBND

20/02/2023

VHTN

công trình

xử lý chất

thải
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